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I
Các Công ty co do Công ty 
Mẹ nắm giữ 100% vốn điều 

lệ
1

Công ty TNHH 1TV 
XNK Nông sản Hà Nội

x x x x x x 42.375% Thoái vốn

2
Công ty TNHH 1TV 
XNK & đầu tư Hà Nội

x x x x x 20,15% Thoái vốn

3
Công ty TNHH 1TV 
thực phẩm Hà Nội

x x x x x x 51.567% Thoái vốn

4
Công ty TNHH 1TV 
TM DV Thời Trang HN

x x x x x x 49.028% Thoái vốn

5
Công ty TNHH MTV 
thương mại dịch vụ 
Tràng Thi

x x x x x x 53,33% Thoái vốn

6
Công ty TNHH MTV 
thương mại và đầu tư 
Hà Nội

x x x x x x 0%

II
Các Công ty con do 
Công ty Mẹ nắm cổ 
phần chi phối

1
Công ty CP Xuất nhập 

khẩu Nam Hà Nội
x 0%

2
Công ty CP Sứ Bát 

Tràng
x 0%

Tên doanh nghiệp Giữ 
nguyên

Thoái vốn
CPH các hình thức khác

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo
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Phụ lục 02

Tỷ lệ nhà 
nước dự 
kiến nắm 
giữ sau 
sắp xếp, 
thoái vốn

Kế hoạch 
năm tiếp 

theo
STT



Thoái vốn
Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ nhà 

nước dự 

3
Công ty CP Đầu tư và 

Xây dựng Thủy tinh Hà 
Nội

x 0%

4
Công ty CP Phương 

Nam
x 0%

5
Công ty CP Thương mại 

- Đầu tư Long Biên
x 30%

6
Công ty CP Gốm Chu 

Đậu x 51%

7
Công ty CP Vật liệu xây 

dựng Hà Nội
x 0%

III Các công ty liên kết
1 Công ty CP Lixeha x 0%

2
Công ty CP Đầu tư 

Thương mại và Dịch vụ 
Tổng hợp Hà Nội

x 0%

3
Công ty CP Ăn uống 

dịch vụ Ba Đình Hà Nội
x 0%

4
Công ty TNHH Thủy 

tinh Pha lê Bohemia Hà 
Nội

x 0%


